
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN – LỚP 3 
 

A. TRẮC NGHIỆM: 

 

Câu 1: Số liền sau của 789 là: 

A. 788                         B. 790                   C. 777                    D. 791 

Câu 2: Kết quả của phép tính 632 – 190 là: 

A. 442                        B. 542                   C. 462                    D. 562 

Câu 3: 12m7dm = … dm? 

A. 127                         B. 1207                   C. 1027                    D. 1270 

Câu 4: Gấp 5 lít lên 9 lần thì được: 

A. 54                         B. 45                   C. 40                    D. 35 

Câu 5: Giá trị của biểu thức 415 + 30 : 5 là: 

A. 89                         B. 421                   C. 412                    D. 98 

Câu 6: Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy?  

A. Thứ hai                         B. Thứ ba                  C. Thứ tư                    D. Thứ năm 

Câu 7: Chu vi hình vuông là 48cm, cạnh của hình vuông là: 

A. 4800                          B. 408                   C. 12                    D. 21 

Câu 8: Một hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng là 15m. Chu vi hình chữ nhật 

là: 

A. 110                         B. 55m                   C. 110m                   D. 55 

Câu 9: Chữ số 6 trong số 9682 có giá trị là: 

A. 6                         B. 6000                   C. 60                   D. 600 

Câu 10: 904 : x = 4. Vậy x bằng: 

A. 226                         B. 236                   C. 262                   D. 216 

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S 



Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7m, chiều rộng bằng     chiều dài. Tính chu 

vi mảnh đất đó. 

A. 42m                                B. 56m                                  C. 60m 

Câu 12. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

 Giá trị biểu thức 324 – 27 x 5 + 21 là: 

A. 200                                B. 210                                    C. 156  

Câu 13. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng 

Một hình vuông có cạnh 2dm 3cm. Chu vi hình vuông là: 

A. 92cm                             B. 90cm                                 C. 920cm 

Câu 14. Gấp 7 lít lên 8 lần thì được: 

 A. 15 lít  B. 49 lít                   C. 56 lít                   D. 65 lít 

Câu 15. 

 7m 4cm = …….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 74cm  B. 740cm                 C. 407cm                D. 704cm 

Câu 16 

 Tổng của 16 và 14 rồi nhân với 4 là: 

A. 30                     B. 34                      C. 72                    D. 120 

Câu 17.  Một cái ao hình vuông có chu vi là 96cm thì cạnh của hình vuông đó là: 

A. 24cm               B. 30cm                     C. 48cm                D. 12cm 

Câu 18. Số liền trước số 7895 là: 

A. 6895  B. 8895   C. 7894  D. 7896 

Câu 19.  140 phút………2 giờ 20 phút. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là : 

A. <                              B. >     C. =   

Câu 20. Trong các số dưới đây, số nào bé nhất? 

A. 342 B. 432 C. 324 D. 423 

Câu 21. Số liền sau của số 499 là số: 

A. 497 B. 498 C. 500 D. 501 

Câu 22. Tính 515 + 327 = ? 



A. 832 B. 842 C. 932 D. 941 

Câu 23. Tính: 197 + 22 + 3 = ? 

A. 222 B. 447 C. 717 D. 249 

Câu 24. x – 282 = 576. 

Vậy x bằng: 

A. 294 B. 858 C. 758 D. 394 

Câu 25. Tính 429 – 382 = ? 

A. 47 B. 147 C. 137 D. 37 

Câu 26. Kết quả của phép trừ 748 – 53 là:  

A. 695  B. 218 C. 715  705 

Câu 27. Hai xe ba gác chở tổng cộng được 572kg hàng hóa, xe thứ nhất chở được 248kg. Vậy 

xe thứ hai chở được:  

A. 334 kg B. 324 kg C. 236 kg D. 224 kg 

Câu 28. 525 – x = 181. 

Vậy x bằng: 

A. 606 B. 444 C. 344 D. 324 

Câu 29. Số ba trăm linh năm viết là : 

A. 503 B. 305 C. 530 D. 350 

Câu 30. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

 Giá trị biểu thức:  98 x 7 – 201 : 3 là: 

  A. 619                        B .519                     C. 719  

 B. TỰ LUẬN 

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 16m và một mảnh đất 

hình vuông có chu vi 76m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật nhiều hơn chu vi mảnh 

đất hình vuông bao nhiêu mét? 



2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 17m, chiều rộng kém chiều dài 4m. Tính 

chu vi mảnh vườn đó. 

3. Tính chu vi hình vuông có cạnh là: 

a) 13cm; 

b) 7dm 2cm 

4. Một hình vuông có chu vi 1m 6dm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó. 

5. Một cửa hàng buổi sáng bán được 160 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều 

gấp 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu? :  

 


